CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp Cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
Họ tên: Đỗ Tuấn Việt.
Sinh ngày, tháng, năm: 02/09/1977.                Giới tính: Nam.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ quản lý giáo dục.
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II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến kinh nghiệm trong công tác.
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để sự nghiệp giáo dục ngày càng lớn mạnh, nâng cao chất lượng trong việc dạy và học, đào tạo những con người mới phát triển toàn diện, góp phần xây dựng đất nước. Trong đó, thư viện trường học và các trung tâm thông tin – tư liệu có một vị trí quan trọng trong việc tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục. Thư viện góp phần bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng thói quen tìm tòi, tự học, nghiên cứu của giáo viên và học sinh sinh viên, xây dựng văn hóa trong Nhà trường, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây là nơi cung cấp cho bạn đọc các loại: Sách giáo khoa, sách tham khảo… phục vụ cho học tập các bộ môn; các tác phẩm văn học, các cuốn từ điển tra cứu, sách báo, tạp chí, các tài liệu văn bản pháp luật về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước… Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của thông tin trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc ngồi đọc một cuốn sách hay đã không còn thu hút mọi người như trước kia nữa và chỉ cần một cái “click chuột” thì vô số thông tin hiện ra trước mắt, mọi người không cần đến thư viện tìm kiếm hoặc ngồi hàng giờ trước một đống sách, báo để tìm kiếm một thông tin nào đó mà họ cần. Yếu tố giúp thư viện hoạt động hiệu quả chính là việc làm sao thu hút nhiều bạn đọc đến đọc và nghiên cứu tài liệu càng tốt. Có như vậy tri thức mới được truyền bá một cách rộng rãi, tài liệu được sử dụng một cách có hiệu quả. 
Hiện nay Nhà trường đã chuyển từ hình thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là giảm đáng kể giờ lên lớp lý thuyết và tăng số giờ thảo luận, thí nghiệm, thực hành. Giờ tự học của học sinh sinh tăng lên gần gấp đôi. Với các yêu cầu đó đòi hỏi thư viện cần phải có hoạt động thông tin đủ mạnh (vốn tài liệu: hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, nguồn tài nguyên thông tin của các ngành đào tạo, liên kết chia sẻ nguồn thông tin,…) đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu của người dạy và người học. 

Để đổi mới phương pháp dạy và học; chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; khắc phục lối truyền thụ một chiều; phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, hợp tác, giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu cho học sinh sinh viên, đào tạo theo nhu cầu của xã hội,… đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho hoạt động thông tin của thư viện.
Thư viện, vốn tài liệu, nguồn tài nguyên thông tin là điều kiện quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, cũng là tiêu chí để đánh giá trong kiểm định chất lượng Nhà trường. Vì vậy, đổi mới giáo dục phải song hành với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thông tin của thư viện nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thông tin cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên trong Nhà trường.
Thư viện được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã cung cấp số lượng sách phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh sinh viên tương đối đầy đủ. Chủng loại sách tuy chưa nhiều nhưng cũng có một số cuốn sách hay và thu hút bạn đọc. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của Nhà trường đa phần là trẻ, ham mê đọc sách, yêu thích sách. Các em học sinh sinh viên đã có ý thức tìm tòi, nghiên cứu sâu hơn các sách tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học,…Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, giảng viên, giáo viên không có thời gian rảnh để đến thư viện thường xuyên; một số học sinh sinh viên ham mê đọc sách còn hạn chế so với yêu cầu, chưa biết khai thác sách báo, kỹ năng đọc còn hạn chế, chưa biết tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu, chưa biết khai thác thông tin một cách hiệu quả.
Hoạt động cung cấp thông tin chủ yếu của thư viện chủ yếu phổ biến như mượn, trả tài liệu, đọc tại chỗ, tra cứu, sao chụp tài liệu,…Dịch vụ tham khảo còn ớ mức rất đơn giản, maketing các hoạt động thông tin ít được quan tâm, chú trọng. 

Công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng phát triển nhanh chóng đã tác động mạnh mẽ đến ngành thông tin – thư viện, đang dần tiến tới việc thực hiện thư viện số ở các trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên cơ sở vật chất của thư viện hiện nay chưa đầy đủ, hạ tầng công nghệ thông tin còn lạc hậu, Tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới còn lạc hậu, sử dụng các phần mềm chưa đồng bộ,… Việc liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa thư viện các trường trung cấp, cao đẳng trong Cụm chưa có. 

Đội ngũ nhân viên thư viện ít được bồi dưỡng hay đào tạo lại đúng chuyên ngành thông tin – thư viện theo hướng chuẩn hóa về chuyên môn; hoạt động của một số nhân viên đôi khi còn thụ động, chưa chủ động, tích cực, sáng tạo trong công việc… 

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng ngày càng phát triển nhanh về số lượng và cả chất lượng; là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển thành trường Đại học trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, để có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục Đại học Việt Nam và khu vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho một thành phố là đô thị đặc biệt và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; với các giá trị cốt lõi, truyền thống của trường là: “Tri thức - sáng tạo - phát triển - bền vững”.
Với nhu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, không chỉ đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy từ các nhà giáo, mà đòi hỏi đổi mới cả phương pháp học tập từ người học. Đổi mới cách học gạo, học tủ, chỉ học theo giáo trình, hay từ các bài giảng của thầy giáo thành phương pháp tự học tích cực. Người học cần phải làm việc với tài liệu học tập một cách tích cực mới có thể nắm vững kiến thức, nhớ lâu, hình thành khả năng độc lập tư duy và phán đoán. Tự học tự làm việc tích cực với tài liệu học tập là phương thức tự chiếm lĩnh tri thức, thay đổi kiểu học gạo và áp đặt một chiều như trước đây.
Chất lượng đào tạo chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: Chất lượng học sinh sinh viên đầu vào, chương trình đào tạo, trình độ giảng viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo (thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành,...). Tuy nhiên, trong đó phải kể đến một yếu tố vô cùng quan trọng đó là phương phương pháp học tập của học sinh sinh viên. Việc đào tạo thực sự có chất lượng khi hoạt động học tập của người học được thực hiện trong cả bốn môi trường: Học trên lớp, học ở thư viện, thực hành tại cơ sở thực nghiệm và môi trường thực tế. 

Thực tế hiện nay, việc đổi mới phương pháp học tập của học sinh sinh viên đang gặp rất nhiều khó khăn. Đa số học sinh sinh viên vẫn quen với phương pháp học truyền thống từ bậc phổ thông nên thiếu khả năng tư duy độc lập, thiếu khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh tri thức. Để người học dần thích nghi với phương thức đào tạo mới – Đào tạo theo học chế tín chỉ, cần phải bồi dưỡng cho họ năng lực tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng.

Đào tạo theo học chế tín chỉ, với phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, giảng viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Kiến thức của giảng viên truyền đạt trên lớp chỉ là những kiến thức nền tảng. Người học phải tự tìm kiếm, xử lý và tích lũy kiến thức dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của người thầy. Giờ học theo tín chỉ được thể hiện thông qua các hình thức: giờ học lý thuyết, giờ thảo luận trên lớp và giờ tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Sau giờ học lý thuyết, trước khi lên lớp giờ thảo luận, bắt buộc sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề mà giảng viên đã giao.

Quá trình học tập của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng về bản chất là quá trình nhận thức có tính chất nghiên cứu. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, người học có thể tìm tài liệu ở nhiều kênh thông tin khác nhau. Tuy nhiên, thư viện vẫn là kênh cung cấp thông tin, tài liệu chuyên sâu nhất, đa dạng, phong phú và tập trung nhất. Thư viện là địa chỉ đáng tin cậy trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, kết nối người học với các nguồn tài liệu học tập. Thư viện sẽ hỗ trợ sinh viên hình thành kĩ năng đọc tài liệu, kĩ năng tìm kiếm, khai thác các nguồn tài liệu phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác:
Là một trưởng đơn vị, một Đảng Ủy viên và là một giảng viên trực tiếp giảng dạy điều làm tôi luôn quan tâm, lo lắng là làm thế nào để nâng cao hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chất lượng đào tạo của Nhà trương, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy,  học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên, đáp ứng được nguồn nhân lực và nhu cầu của xã hội hiện nay, vì thế tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Truyền thông – Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” với mục tiêu là khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tìm tòi, nghiên cứu tài liệu tham khảo để trao dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng đọc sách có hiệu quả,  mỗi giờ lên thư viện là một niềm vui, đồng thời phát huy tối đa nguồn tài sản của thư viện, số lượng sách trong thư việc được luân chuyển thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Trước những khó khăn, thách thức trên, để nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc, phát triển “văn hoá đọc” đòi hỏi những người làm công tác thư viện phải nỗ lực, sáng tạo và đi đầu trong đổi mới phương thức phục vụ sách. Thư viện tỉnh đã thực hiện một số giải pháp sau:
 Thứ nhất, trong công tác chuyên môn nghiệp vụ phải lựa chọn bổ sung tài liệu phù hợp, có chất lượng, có nhiều tài liệu hay, cần thiết cho bạn đọc. Xây dựng cơ sở dữ liệu phải áp dụng các chuẩn nghiệp vụ mới (chuẩn quốc tế) như: Phân loại tài liệu theo Khung phân loại DDC 23; Biên mục theo khổ mẫu Marc 21… việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo tiền đề cho việc chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các thư viện trong nước, trong khu vực và quốc tế, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ bạn đọc.
Thứ hai, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giới thiệu sách để định hướng cho người đọc. Trong tuyên truyền giới thiệu sách phải kết hợp xếp sách nghệ thuật với tuyên truyền trực quan, tạo ra nhiều dịch vụ thư viện để thu hút bạn đọc đến với thư viện.
Thứ ba, công tác phục vụ bạn đọc phải đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ, thái độ phục vụ vui vẻ, đúng mực, có văn hoá, chú ý đến đạo đức nghề nghiệp. Cơ cấu lại các phòng phục vụ, các hình thức phục vụ, tạo môi trường đọc thân thiện cho bạn đọc, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.
Thứ tư, đào tạo cán bộ thư viện có trình độ kiến thức, kỹ năng làm việc, có kiến thức vững về tin học, ngoại ngữ, phải biết các vấn đề luật pháp trong nước và quốc tế, về bản quyền tác giả thì mới định hướng đúng, tiếp cận nhanh các nguồn thông tin, đáp ứng yêu cầu mới của người dùng tin.
Tiếp đến, tổ chức kho mở tự chọn, mở rộng các hình thức phục vụ bạn đọc, kết hợp nhiều mô hình: thư viện kết hợp với Hội Nông dân, Bộ đội biên phòng, trường học. Cần tập trung phục vụ bạn đọc là học sinh, thanh thiếu nhi, cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức, nông dân, cán bộ hưu trí... và coi họ là đối tượng phục vụ thường xuyên và chủ yếu của thư viện.
Hàng năm cần thường xuyên tổ chức Hội nghị bạn đọc, để ghi nhận những phản hồi của độc giả về phong cách, phương thức phục vụ, về nhu cầu thông tin để thư viện ngày càng hoàn thiện hơn. Tăng cường luân chuyển sách, báo xuống các thư viện - tủ sách cơ sở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo theo định kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo trong công tác thư viện nhất là việc triển khai Dự án BMGF-VN tại tỉnh Bình Định một cách hiệu quả.
Với những giải pháp trên, trong những năm qua công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện Bình Định đã đạt được nhiều tiến bộ trong hoạt động. Bạn đọc đến với thư viện so với các năm trước tuy có giảm song vẫn giữ vững số lượng bạn đọc, cấp mới trên 2.000 thẻ mỗi năm và là một trong những thư viện trong cả nước có số lượng bạn đọc đông. Từ năm 2010 đến 2014 thư viện đã cấp thẻ đọc, thẻ mượn, thẻ thiếu nhi, thẻ Internet cho hơn 11.522 bạn đọc, phục vụ được 1.239.268 lượt người/2.758.362 lượt tài liệu. Tổng lượt bạn đọc truy cập Website của thư viện là trên 20.972.234 lượt. Tổ chức 121 cuộc trưng bày giới thiệu sách, nói chuyện chuyên đề, hàng năm tổ chức Hội Báo xuân, Hội nghị bạn đọc.
Ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ đọc và mượn tài liệu. Thư viện đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Ilib. Xây dựng vốn tài liệu thư viện. Vốn tài liệu hiện có: 332.504 bản/106.630 tên; trên 3.290 đĩa CD ROM; 114 bản đồ và trên 150 loại báo chí phục vụ hàng ngày; 1.373 tập báo - tạp chí lưu đóng tập; xây dựng Website; số hoá cơ sở dữ liệu (CSDL) sách; CSDL bài trích địa chí toàn văn; Mua quyền truy cập CSDL toàn văn Proquest Central của Quốc tế; trang bị máy tính tra cứu thông tin trên OPAC; khai thác thông tin trên mạng Internet; truy cập Wifi miễn phí; mở thêm các phòng đọc tự chọn, chiếu phim 3D phục vụ miễn phí cho các cháu; Phát triển dịch vụ cung cấp thông tin chọn lọc, giải đáp thông tin, hướng dẫn bạn đọc tìm tin và khai thác thông tin trên CSDL toàn văn Proquest, sử dụng tài liệu điện tử với các CSDL toàn văn (tài liệu số hoá), phục vụ luân chuyển sách lưu động cho các thư viện - tủ sách cơ sở.
 Với phong cách phục vụ tận tình, nghiêm túc, khắc phục khó khăn, Thư viện Bình Định đã và đang trở thành một địa chỉ quan trọng giúp cho việc học tập, nghiên cứu có hiệu quả của nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần phát triển văn hoá đọc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập, tạo điều kiện tối ưu nhất cho mỗi công dân được học tập suốt đời trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
4. Nội dung của sáng kiến:
Thư viện trường học có vị trí vai trò, nhiệm vụ và chức năng vô cùng quan trọng. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách báo, tạp chí và các loại tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành… mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hoá trong Nhà trường góp phần thúc đẩy phong trào giảng dạy và học tập của đông đảo giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho mỗi thành viên trong Nhà trường, thư viện được xem như là trái tim của nhà trường, là bộ phận không thể thiếu trong trường học. 
Thư  viện cung cấp nhiều tư liệu quý báu, nhiều kiến thức uyên bác từ các bậc tiền nhân cho cán bộ giảng viên, giáo viên nhằm giúp họ nâng cao chất lượng giảng dạy, thêm nhiều phương pháp truyền đạt hiệu quả cao. Thư viện phải thực sự là nơi lưu trữ và cung cấp hiệu quả nhất, nhiều phương tiện cần thiết để phục vụ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và học tập trong Nhà trường. 

Hoạt động chủ yếu của giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên trong Nhà trường là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều sử dụng công cụ là sách báo. Cho nên sách báo phải được quản lý tốt và phát huy được tác dụng tích cực của nó. Vì vậy, tổ chức tốt hoạt động thư viện nhằm thoả mãn nhu cầu về sách, báo cho giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên là một yêu cầu khách quan không thể thiếu được, thư viện cũng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh cho giáo viên và học sinh. Để thư viện có thể thực hiện tốt điều này, trước tiên cần phải xây dựng hệ thống  thư viện một cách toàn diện, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đến các loại sách báo tạp chí...nhằm thu hút nhiều bạn đọc.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, bản thân tôi là một trưởng đơn vị, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

- 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: 
Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Truyền thông – Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”  được áp dụng ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phổ biến rộng rãi ở các trường Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trong Thành phố nói chung.
6. Thời điểm áp dụng:
Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Truyền thông – Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” được áp dụng ở học kỳ I năm học 2015 - 2016.

7. Hiệu quả mang lại:
Sau thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trong công tác giảng dạy, tôi nhận thấy kết quả học tập của học sinh sinh viên đạt cao hơn, tạo được sự hứng thú trong học tập, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh sinh viên, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho việc học tập.
Trên đây là một số kinh nghiệm về việc nâng cao tố chất thể lực của học sinh sinh viên thông qua trò chơi vận động, với những kết quả đạt được mới chỉ là nghiên cứu bước đầu, cần phải đầu tư hơn nữa về thời gian, kiến thức, kinh nghiệm để có kết quả cao hơn.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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